	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	 
	Tổng số 06 dự án, công trình
	915,77
	  597,65 
	
	
	
	 

	01
	Trường THCS Tân Hạnh
	    2,16 
	          0,60 
	Tân Hạnh
	Biên Hòa
	Ban QLDA thành phố 
Biên Hòa
	Quyết định duyệt dự án đầu tư số 1755/QĐ-UBND ngày 24/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Trạm Cảnh sát đường thủy số 4
	    1,50 
	         1,50 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Công an tỉnh Đồng Nai
	Văn bản thỏa thuận địa điểm 10057/UBND-CNN ngày 03/12/2010; Thông báo thu hồi đất số 10058/TB-UBND ngày 03/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Khu nhà ở khu đô thị thương mại dịch vụ cao cấp Phước Hưng
	286,00 
	    234,36 
	Tam Phước
	Biên Hòa
	Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và Xây dựng Long Hưng
	Văn bản số 666/TTg-KTN ngày 26/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư dự án phát triển khu nhà ở Phước Hưng; Văn bản số 3456/UBND-KT ngày 12/10/2009 của UBND huyện Long Thành xác nhận hoàn thành công tác bồi thường; có trong QHSDĐ đến năm 2010.

	04
	Tuyến đường Long Hưng - Phước Tân
	  31,70 
	       22,13 
	Long Hưng;
Phước Tân
	Biên Hòa
	Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 
Đồng Nai
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000171 cấp ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Khu dân cư Long Hưng
	227,70 
	      118,82 
	Long Hưng
	Biên Hòa
	Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 
Đồng Nai
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000151 cấp ngày 28/7/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; Văn bản chấp thuận chủ trương số 1786/VPCP-QHQT ngày 22/3/2010 của Văn phòng Chính phủ; Quyết định thu hồi đất số 2770, 2771/QĐ-UBND ngày 25/8/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010.

	06
	Khu đô thị
	366,71 
	     220,24 
	Long Hưng
	Biên Hòa
	Công ty TNHH thành phố Waterfront
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47023000106 cấp lần đầu ngày 22/4/2008; Văn bản số 2873/UBND-KT ngày 26/8/2009, Văn bản số 4361/UBND-KT ngày 22/12/2009 của UBND huyện Long Thành xác nhận hoàn thành công tác bồi thường; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 01 dự án
	2,59
	1,50
	 
	 
	 
	 

	01
	Nhà Thi đấu đa năng huyện 
Định Quán
	2,59
	1,50
	TT.
Định Quán
	Định Quán
	Ban Quản lý Dự án huyện Định Quán
	Văn bản chấp thuận đầu tư số 1071/UBND-CNN ngày 19/7/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 152/TB-UBND ngày 23/8/2010 của UBND huyện Định Quán; Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2011 số 2169/QĐ-UBND ngày 22/12/2010.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án,
 công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 01 
dự án
	49,78
	44,41
	
	
	
	 

	01
	Nhà máy giấy Tân Mai
	49,78
	44,41
	Long Phước
	Long Thành
	Tập đoàn giấy 
Tân Mai
	Giấy Chứng nhận đầu tư số 47121000200 chứng nhận lần đầu ngày 04/4/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; VB xác nhận thỏa thuận bồi thường số 1359/UBND-KT ngày 13/5/2011 của UBND huyện Long Thành; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 18 dự án, công trình
	945,90
	379,02
	 
	 
	 
	 

	01
	Đại học Kinh tế Tài chính Hồ Chí Minh
	16,20
	14,12
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Trường Đại học Kinh tế - Tài chính 
Hồ Chí Minh
	Thông báo thu hồi đất số 7977/TB-UBND ngày 29/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Khu dân cư theo quy hoạch xã Phước Thiền
	15,00
	12,65
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH 
Mai Dương
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 7422/UBND-CNN ngày 14/9/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 3129/TB-UBND ngày 21/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Khu dân cư
	39,00
	34,38
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	DNTN 
Tài Tiến
	Văn bản số 10929/UBND-CNN ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh ranh giới, diện tích và gia hạn văn bản thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư khu dân cư tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch; Thông báo thu hồi đất số 5962/TB-UBND ngày 01/9/2011; có trong QHSDĐ đến năm 2010.

	04
	Khu tái định cư Phước Thiền
	12,66
	1,32
	Phước Thiền
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch
	Thông báo thu hồi đất số 9372/TB-UBND ngày 16/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Khu dân cư theo quy hoạch và tuyến đường vào
	216,55
	160,43
	Phú Hữu;
Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Công ty Cổ phần Đầu tư Sen Việt Công Thương
	Văn bản số 10859/UBND-CNN ngày 29/12/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc gia hạn thời gian thỏa thuận địa điểm; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	06
	Cụm trinh sát số 02
	6,34
	1,80
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Bộ Quốc phòng
	Văn bản số 3139/BQP-TM ngày 02/6/2010 của Bộ Quốc phòng về việc Cục Cảnh sát biển xin giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng tại tỉnh Đồng Nai; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.

	07
	Cảng tổng hợp Phú Hữu Gemadept
	33,72
	20,00
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Cty CP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển Gemadept
	Thông báo thu hồi đất số 3447/TB-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	08
	Cảng tổng hợp Bến Nghé mới
	35,47
	20,00
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Cty TNHH MTV cảng Bến Nghé
	Thông báo thu hồi đất số 7099/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	09
	Cảng Bông Sen mới
	34,08
	7,65
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Cty Liên doanh Bông Sen
	Thông báo thu hồi đất số 1998/TB-UBND ngày 24/2/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Cảng tổng hợp theo quy hoạch xã 
Phú Hữu
	42,70
	12,41
	Phú Hữu
	Nhơn Trạch
	Tổng Công ty Tín Nghĩa
	Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư số 5101/UBND-CNN ngày 30/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 8392/TB-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Khu dân cư - tái định cư (Khu dân cư ấp xóm Hố)
	16,49
	0,43
	Phú Hội
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch
	Thông báo thu hồi đất số 9208/TB-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Cảng, kho xăng dầu
	30,00
	1,92
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc phòng
	Văn bản thỏa thuận địa điểm đầu tư số 6048/UBND-CNN ngày 30/7/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; Văn bản số 7734/UBND-CNN ngày 22/10/2010 của UBND gia hạn thỏa thuận địa điểm; Thông báo thu hồi đất số 9981/TB-UBND ngày 07/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010.

	13
	Cảng chuyên dụng xăng dầu
	36,68
	8,31
	Phú Đông
	Nhơn Trạch
	Bộ Giao thông Vận tải
	Thông báo thu hồi đất số 6737/TB-UBND ngày 18/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Tuyến đường vào Khu đại học (từ đường Độn đến đường 319)
	29,72
	24,96
	Các xã
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch
	Thông báo thu hồi đất số 1049/TB-UBND ngày 14/02/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Đường dây 110 KV Long Thành - Nhơn Trạch
	1,28
	0,63
	Các xã
	Nhơn Trạch
	Công ty TNHH 1TV Điện lực Đồng Nai
	Quyết định thu hồi đất số 784/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định thu hồi đất số 785/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 769
	134,30
	8,10
	Các xã
	Nhơn Trạch
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 6153/TB-UBND ngày 30/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020. 

	17
	Đường 319
	86,60
	28,31
	Các xã
	Nhơn Trạch
	Khu Quản lý đường bộ, đường thủy Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 6074/TB-UBND ngày 29/7/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.

	18
	Đường 25C
	159,11
	21,60
	Các xã
	Nhơn Trạch
	Ban Quản lý Dự án huyện Nhơn Trạch
	Thông báo thu hồi đất số 2728/TB-UBND ngày 09/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

 (Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 02 dự án
	65,85
	5,25
	
	
	
	

	01
	Đường phía Đông Quốc lộ 20
	25,99
	3,63
	Các xã
	Thống Nhất
	Ban QLDA huyện 
Thống Nhất
	Thông báo thu hồi đất số 8394/TB-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Đường phía Tây Quốc lộ 20
	39,86
	1,62
	Các xã
	Thống Nhất
	Ban QLDA huyện 
Thống Nhất
	Thông báo thu hồi đất số 8391/TB-UBND ngày 15/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 16 dự án, công trình
	298,06
	49,74
	
	
	
	

	01
	Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp
	50,00
	8,74
	Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Dịch vụ và Môi trường Đô thị
Biên Hòa
	Quyết định phê duyệt phương án bồi thường tổng thể số 1411/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Trụ sở mới UBND xã 
Thạnh Phú
	0,94
	0,46
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Ban QLDA huyện
Vĩnh Cửu
	Thông báo thu hồi đất số 46/TB-UBND ngày 04/02/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Mở rộng Trường THCS 
Thạnh Phú
	1,93
	1,58
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Phòng GD&ĐT huyện
Vĩnh Cửu
	Thông báo thu hồi đất số 23/TB-UBND ngày 24/01/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Đường liên ấp 
5 - 7
	1,57
	0,42
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Vĩnh Cửu
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Khu nhà ở cho công nhân lao động, người có thu nhập thấp
	15,65
	3,54
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng nhà ở Sơn An
	Thông báo thu hồi đất số 5218/TB-UBND ngày 30/6/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	06
	Hệ thống thoát nước khu trung tâm xã 
Thạnh Phú
	18,60
	2,54
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Ban QLDA thoát nước Đồng Nai
	Thông báo thu hồi đất số 7116/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	07
	Khu dân cư theo quy hoạch
	27,60
	8,70
	Thạnh Phú
	Vĩnh Cửu
	Công ty TNHH D.T&A
	Thông báo thu hồi đất số 451/TB-UBND ngày 20/01/2010 của UBND tỉnh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	08
	Mở rộng sân bóng Bình Ý
	1,20
	0,44
	Tân Bình
	Vĩnh Cửu
	UBND xã
Tân Bình
	Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	09
	Đường Cộ - Cây Xoài
	12,38
	0,53
	Tân An; 
Vĩnh Tân
	Vĩnh Cửu
	UBND huyện Vĩnh Cửu
	Thông báo thu hồi đất số 2193/TB-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh; Quyết định giao chỉ tiêu vốn năm 2011 số 487/QĐ-UBND ngày 28/02/2011 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	10
	Đường Bến Xúc - Làng Đồi xanh
	3,28
	0,88
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Vĩnh Cửu
	Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 09/02/2009 của UBND huyện Vĩnh Cửu duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	11
	Hạ tầng Cụm công nghiệp Vật liệu xây dựng Tân An
	50,20
	2,02
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	Công ty
Cổ phần
Gạch men Sahado
	Văn bản thỏa thuận địa điểm số 6510/UBND-CNN ngày 12/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Thông báo thu hồi đất số 7119/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	12
	Khai thác quy mô mỏ sét gạch ngói ấp Vàm
	3,36
	3,11
	Tân An
	Vĩnh Cửu
	Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và vật liệu
Đồng Nai
	Giấy chứng nhận đầu tư số 47121000222 ngày 25/6/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai; VB xác nhận thỏa thuận bồi thường số 2826/UBND-KT ngày 05/11/2010 của UBND huyện Vĩnh Cửu; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	13
	Dự án BOT đường 768
	8,79
	4,00
	Các xã
	Vĩnh Cửu
	Công ty
Cổ phần Sonadezi
Châu Đức
	Thông báo thu hồi đất số 2589/TB-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Giấy CN Đầu tư số 38/BKH-GCNĐTTN ngày 11/01/2010 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	14
	Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 768
	75,36
	0,23
	Các xã
	Vĩnh Cửu
	Công ty Sonadezi
Châu Đức
	Thông báo thu hồi đất số 2589/TB-UBND ngày 07/4/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	15
	Công trình vượt sông cứu hộ
	17,25
	2,60
	Bình Lợi
	Vĩnh Cửu
	Bộ tư lệnh Quân khu 7
	Văn bản 237/BTL-PTC ngày 25/02/2011 của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 về việc điều chỉnh QHSDĐ vào mục đích quốc phòng của Lữ Công binh 25; Văn bản 3144/BQP-TM ngày 02/6/2010 của Bộ Quốc phòng về việc Quân khu 7 xin giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng; đã bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	16
	Mở rộng Trường Đại học 
Lạc Hồng
	9,95
	9,95
	Bình Hòa
	Vĩnh Cửu
	Trường Đại học Lạc Hồng
	Văn bản số 10590/UBND ngày 28/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc thỏa thuận địa điểm cho Trường Đại học Lạc Hồng lập thủ tục đầu tư mở rộng Trường Đại học tại xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu; Thông báo thu hồi đất số 2632/TB-UBND ngày 19/4/2011 của UBND tỉnh.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

 (Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 04 dự án, công trình
	6,60
	5,20
	
	
	
	

	01
	Đường ấp 2 đi khu 
07 mẫu
	0,40
	0,20
	Phú An
	Tân Phú
	UBND xã Phú An
	Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 21/6/2010 của UBND huyện Tân Phú phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Đường ấp 6 đi ấp
 Đạ Oai
	0,80
	0,20
	Phú An
	Tân Phú
	UBND xã Phú An
	Quyết định số 2495/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND huyện Tân Phú phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Đường sân bóng 
ấp 5
	0,90
	0,30
	Phú An
	Tân Phú
	UBND xã Phú An
	Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 25/10/2010 của UBND huyện Tân Phú phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Đường vào trung tâm xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú
	4,50
	4,50
	Nam Cát Tiên
	Tân Phú
	UBND huyện
Tân Phú
	Quyết định số 3111/QĐ-UBND ngày 27/12/2009 của UBND tỉnh ĐN về việc phê duyệt dự án đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 05 dự án
	163,48
	17,69
	
	
	
	

	01
	Đường 908 nối dài đi Xuân Tân - Xuân Định
	2,65
	0,17
	Xuân Hòa;
Phú Bình;
Xuân Tân
	Long Khánh
	Ban QLDA thị xã Long Khánh
	Thông báo thu hồi đất số 2373/TB-UBND ngày 31/3/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	02
	Hồ chứa nước 
Cầu Dầu
	144,65
	16,28
	Hàng Gòn
	Long Khánh
	Ban Quản lý dự án Sở Nông nghiệp
	Thông báo thu hồi đất số 7122/TB-UBND ngày 01/9/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Đường Thổ Lùn đi tổ 12 ấp Bàu Sầm
	4,68
	0,70
	Bàu Trâm
	Long Khánh
	Ban QLDA thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	04
	Nạo vét kênh mương Ruộng Lớn
	0,12
	0,12
	Bàu Sen
	Long Khánh
	Phòng Kinh tế thị xã Long Khánh
	Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2011 số 2009/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh; đã xác định trong QHSDĐ đến năm 2020.

	05
	Làng văn hóa đồng bào Dân tộc Choro
	11,38
	0,42
	Bảo Vinh
	Long Khánh
	UBND thị xã
Long Khánh
	Thông báo số 432/TB-SKHĐT ngày 10/12/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2011; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 01 dự án
	1.285,00
	716,00
	
	
	
	

	01
	Khu công nghiệp công nghệ cao và đô thị dịch vụ
	1.285,00
	716,00
	Tam Phước;
An Phước;
Tam An;
TT. Long Thành
	Biên Hòa, 
Long Thành
	Biên Hòa,

Long Thành
	Công văn 964/TTg-KTN ngày 17/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 01 dự án
	50,99
	0,54
	
	
	
	

	1
	Quốc lộ 1A tránh thành phố 
Biên Hòa
	50,99
	0,54
	Phước Tân;
Bình Minh
	Biên Hòa;
Trảng Bom
	Công ty Cổ phần Đầu tư Đồng Thuận
	Giấy chứng nhận đầu tư số 39/BKH-GCNĐTTTN ngày 11/01/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)




	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	
	Tổng số 03 dự án, công trình
	370,57
	22,88
	
	
	
	

	01
	Khu du lịch và 
dân cư Bửu Long
	323,52
	18,47
	Các xã
	Biên Hòa, Vĩnh Cửu
	Tổng Công ty Công nghiệp 

thực phẩm 

Đồng Nai
	Văn bản số 7000/UBND-CNN ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc chấp thuận cho Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm lập hồ sơ quy hoạch Khu Du lịch và dân cư Bửu Long tại thành phố Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai; có trong QHSDĐ đến năm 2010.

	02
	Đường 768B 
(mở mới)
	29,87
	4,00
	Các xã
	Biên Hòa, Vĩnh Cửu
	Công ty Sonadezi Châu Đức
	Giấy chứng nhận đầu tư số 38/BKH-GCNĐTTN ngày 11/01/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.

	03
	Đường song hành Nhà máy nước Thiện Tân
	17,18
	0,41
	Các xã
	Biên Hòa, Vĩnh Cửu
	Công ty Sonadezi Châu Đức
	Giấy chứng nhận đầu tư số 38/BKH-GCNĐTTN ngày 11/01/2010 của Bộ Kế hoạch Đầu tư; có trong QHSDĐ đến năm 2010 và tiếp tục bố trí trong QHSDĐ đến năm 2020.


	DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CẤP BÁCH NĂM 2011 TỈNH ĐỒNG NAI

(Kèm theo Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên dự án, 
công trình
	Nhu cầu diện tích đất cần sử dụng (ha)
	Địa điểm 
đầu tư
	Chủ đầu tư
	Căn cứ pháp lý

	
	
	Tổng 
diện tích
	Trong đó:
	Đơn vị 
cấp xã
	Đơn vị 
cấp huyện
	
	

	
	
	
	Diện tích đất trồng lúa
	
	
	
	

	 
	Tổng số 01 dự án
	2.212,30
	141,91
	 
	 
	 
	 

	1
	Khu Liên hợp công nông nghiệp Dofico
	2.212,30 
	    141,91 
	Các xã
	Thống Nhất,
Xuân Lộc
	Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai
	Văn bản số 5578/VPCP-NN ngày 03/10/2007 của Văn phòng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư Khu Liên hợp Công Nông nghiệp DONATABA và Khu Nông nghiệp ứng dụng Kỹ thuật cao DONAFOOD; Thông báo thu hồi đất số 2304/TB-UBND ngày 04/4/2011 của UBND tỉnh Đồng Nai./.


